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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2022/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022



NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP
 ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định
 về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;   

Căn cứ Luật Biên phòng Việt Nam  ngày 11 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6  năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 của Điều 3 như sau:


“2. Cửa khẩu biên giới đất liền (sau đây gọi tắt là cửa khẩu biên giới) là nơi thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu và qua lại biên giới quốc gia trên đất liền, bao gồm các loại tính chất hoạt động sau: Cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường sắt và cửa khẩu biên giới đường thuỷ nội địa.
 Một cửa khẩu biên giới có thể bao gồm một hoặc nhiều loại tính chất hoạt động”.

“3. Cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa (cửa khẩu đường thủy/cửa khẩu đường sông) là cửa khẩu biên giới được mở trên các tuyến đường thủy đi qua đường biên giới quốc gia trên đất liền”.

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:


“Điều 4. Loại hình cửa khẩu biên giới; lối mở biên giới; lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính/cửa khẩu song phương
Trên từng tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, loại hình cửa khẩu biên giới; lối mở biên giới; lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa và đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu qua từng loại hình cửa khẩu biên giới; lối mở biên giới; lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa được thực hiện theo quy định của điều ước, thỏa thuận giữa Việt Nam với nước láng giềng có liên quan, bao gồm:
1. Loại hình cửa khẩu biên giới

a) Cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện của Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.


b) Cửa khẩu chính/cửa khẩu song phương được mở cho người, phương tiện Việt Nam và nước láng giềng có chung cửa khẩu xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.


c) Cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện Việt Nam và nước láng giềng thuộc tỉnh biên giới hai bên xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.


2. Lối mở biên giới (đường qua lại chợ biên giới, cặp chợ biên giới; điểm thông quan hàng hóa biên giới; đường qua lại tạm thời) được mở cho cư dân biên giới hai Bên, phương tiện, hàng hóa của cư dân biên giới hai Bên qua lại và các trường hợp khác nhằm thực hiện chính, sách thương mại biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hoặc được mở trong trường hợp bất khả kháng hay yêu cầu đặc biệt của hai bên biên giới.

3. Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính/cửa khẩu song phương (sau đây viết gọn là Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa) được mở để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, vật phẩm”.


3. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 6 như sau:


a) Sửa đổi khoản 1 như sau: 

“1. Bộ đội Biên phòng cửa khẩu

a) Tham mưu cho Bộ Quốc phòng thực hiện nội dung quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;


b) Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới trong khu vực cửa khẩu, công trình cửa khẩu; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực cửa khẩu;

c) Kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực, cấp chứng nhận tạm trú theo quy định pháp luật về xuất nhập cảnh; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh; kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới theo quy định pháp luật; thực hiện kiểm soát đặc biệt tại cửa khẩu biên giới khi có nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của Luật An ninh quốc gia;  

d) Phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa, vật phẩm xuất, nhập qua cửa khẩu biên giới, đảm bảo an ninh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phối hợp phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại”.

b) Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào sau khoản 3 của Điều 6 như sau:

“4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu có trách nhiệm xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, kiểm dịch tại cửa khẩu theo quy định của Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN”


“5. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu có thể thiết lập cơ chế trao đổi, hội đàm với cơ quan hữu quan cửa khẩu phía đối diện để phối hợp giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu”.

4. Sửa đổi Điều 8 như sau:


“Điều 8. Người xuất cảnh, nhập cảnh


1. Công dân Việt Nam

a) Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại các Điều 33 và Điều 34 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.


b) Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới, tỉnh biên giới khi sang khu vực biên giới, tỉnh biên giới đối diện nước láng giềng phải có giấy thông hành biên giới hoặc giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Người nước ngoài

a) Người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại các Điều 20 và Điều 27 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

b) Công dân nước láng giềng thường trú trong khu vực biên giới, tỉnh biên giới khi sang khu vực biên giới, tỉnh biên giới Việt Nam đối diện phải có giấy thông hành biên giới hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.
5. Sửa đổi Điều 12 như sau:


“Điều 12. Thẩm quyền xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính/cửa khẩu song phương, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa và báo cáo Chính phủ quyết định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định”.
6. Sửa đổi Điều 17 như sau:


“Điều 17. Thực hiện hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới

 Việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới thực hiện theo quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6  và khoản 7 Điều 11 Luật Biên phòng Việt Nam”.
7. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Quy hoạch cửa khẩu biên giới


1. Quy hoạch, xây dựng, phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới phải căn cứ tình hình từng tuyến biên giới, từng địa phương, phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.


2. Chính phủ thống nhất quản lý hệ thống cửa khẩu biên giới trên phạm vi toàn quốc, phê duyệt quy hoạch phạm vi khu vực cửa khẩu đối với cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền lập quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới, tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt quy hoạch.


4. Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới


a) Khảo sát xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; trình Chính phủ phê duyệt phạm vi cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính;
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư để lập, thẩm định quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, trình Chính phủ phê duyệt;
c) Thẩm định, phê duyệt đối với quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; 

d) Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.


5. Hoạt động xây dựng, quy hoạch cửa khẩu biên giới thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành”.


8. Sửa đổi điểm b, điểm d khoản 1 của Điều 19 như sau:

“b) Phù hợp với thỏa thuận song phương về phát triển cửa khẩu giữa 
Việt Nam và nước láng giềng; đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài về kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước; nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới.


Trong trường hợp đặc biệt, trên cơ sở thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng, Chính phủ quyết định mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu không nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội hoặc phục vụ yêu cầu cấp thiết khác”.

“d) Đảm bảo các tiêu chí về nhân lực, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập quy định tại Phụ lục II  kèm theo Nghị định này”.

 
9. Sửa đổi điểm c, điểm g khoản 1; điểm c, điểm d khoản 2 và bổ sung khoản 3 vào Điều 20 như sau:

 
a) Sửa đổi điểm c, điểm g khoản 1 như sau:

“c) Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội đàm với chính quyền cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) hồ sơ về việc mở, nâng cấp cửa khẩu (01 bộ hồ sơ, gồm có: Sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (bản chính); báo cáo tiêu chí đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu (quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này); báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); báo cáo lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập (bản chính); bản sao biên bản thỏa thuận, hội đàm”.


“g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công hàm đồng ý mở, nâng cấp cửa khẩu của nước láng giềng thông qua đường ngoại giao, Bộ Ngoại giao thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới để trao đổi thống nhất với chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, phối hợp tổ chức lễ công bố khai trương mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hoặc thống nhất thời gian hoạt động chính thức của cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. 


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng trả lời thống nhất thời gian tổ chức lễ công bố khai trương mở, nâng cấp quốc tế, cửa khẩu chính, hoặc thống nhất thời gian hoạt động chính thức của cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới thông báo cho các Bộ quy định tại điểm d khoản này để phối hợp thực hiện”.

b) Sửa đổi điểm c, điểm d khoản 2 như sau:

“c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội đàm với chính quyền địa phương cấp tỉnh biên giới nước láng giềng, căn cứ kết quả hội đàm, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới có văn bản xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường (kèm theo 01 bộ hồ sơ, gồm có: Báo cáo thuyết minh về việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới (bản chính); sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới (bản chính); báo cáo tiêu chí đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu (quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này); áo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); bản sao biên bản thỏa thuận, hội đàm. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới, các Bộ phải có văn bản trả lời”.
“d) Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ quy định tại điểm c khoản này, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Chính phủ (kèm theo 01 bộ hồ sơ, gồm có: Tờ trình Chính phủ (bản chính); sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực dự kiến mở, nâng cấp cửa khẩu phụ, lối mở biên giới (bản chính); báo cáo tiêu chí đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu (quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này); báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (bản chính); báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành (bản chính); bản sao biên bản thỏa thuận, hội đàm”.


c) Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 của Điều 20 như sau:

“3. Việc mở Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này”. 


10. Sửa đổi khoản 2 của Điều 22 như sau:


“2. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu biên giới; 


b) Thực hiện trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới theo quy định pháp luật; thực hiện kiểm soát đặc biệt tại cửa khẩu biên giới khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phối hợp xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; phối hợp thực hiện trình tự mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Nghị định này”.

11. Sửa đổi khoản 1, khoản 4 của Điều 26 như sau:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

 “1. Bộ Ngoại giao
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên từng tuyến biên giới theo quy định tại Điều 18 Nghị định này và các văn bản có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, tham mưu cho Chính phủ chủ trương mở, nâng cấp cửa khẩu theo quy định tại Điều 20 Nghị định này và hướng dẫn việc thực hiện quy trình, thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Nghị định này và các văn bản có liên quan”.


b) Bỏ điểm a khoản 4 Điều 26 như sau:


“4. Bộ Xây dựng

a) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện thống nhất trên toàn quốc;


b) Thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định”. 
12. Sửa đổi khoản 4 Điều 27 như sau:


“4. Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu thực hiện trách nhiệm trong quản lý cửa khẩu biên giới theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; chỉ đạo Ban Quản lý cửa khẩu thực hiện trách nhiệm điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”. 

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với các hồ sơ đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu hiện đang thực hiện trước khi Nghị định này có hiệu lực, việc áp dụng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

2. Nguyên tắc xuất, nhập qua lối mở biên giới, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại lối mở biên giới, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa; các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực lối mở biên giới, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa; hoạt động ở khu vực lối mở biên giới, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa; dây chuyền kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quản lý  lối mở biên giới, Lối thông quan/đường chuyên dụng vận tải hàng hóa được thực hiện như đối với cửa khẩu biên giới quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2023./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b)....

	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






 Phạm Minh Chính


Phụ lục I

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MỞ, NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ/LỐI MỞ BIÊN GIỚI 

 (Kèm theo Nghị định số        /NĐ-CP  ngày      tháng      năm       của Chính phủ)


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH…(1)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /TTr-UBND
	(2)......, ngày … tháng … năm 20....


TỜ TRÌNH

Về việc mở (nâng cấp) cửa khẩu phụ/lối mở biên giới.....(3) tỉnh.....(4)


Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày .../../2023); Ủy ban nhân dân tỉnh....(5) kính trình Chính phủ về việc mở (nâng cấp) cửa khẩu phụ/lối mở biên giới.... (6) như sau:

1. Tình hình chung

(Đánh giá khái quát tình hình biên giới, tình hình hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và tình hình có liên quan đến cửa khẩu phụ/lối mở biên giới đề nghị mở, nâng cấp).

2. Thực trạng hoạt động, đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng tại khu vực cửa khẩu phụ/lối mở biên giới ....(7)

2.1. Phía Việt Nam

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
2.2. Phía đối diện

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Tác động của việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ/lối mở biên giới.... (8)

(Đánh giá khái quát tác động của việc mở, nâng cấp cửa khẩu trên 03 lĩnh vực: kinh tế-xã hội; quốc phòng - an ninh; môi trường).

4. Quá trình thực hiện thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu phụ/lối mở biên giới...(9)

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
5. Đánh giá sự cần thiết của việc mở, nâng cấp cửa khẩu phụ/lối mở biên giới...(10) và đề xuất, kiến nghị 

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Trên đây là Tờ trình đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu phụ/lối mở biên giới.... (11).......(12) kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.


(Xin gửi kèm theo: .......) (13) 
	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH

	- Như trên;
- ..............;

- Lưu: VT,.......
	


Ghi chú:

(1), (4), (5), (12) Tên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu;
(2) Địa danh; 

(3), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Tên cửa khẩu phụ/lối mở biên giới đề nghị mở, nâng cấp;

(13) Các tài liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số.../2023/NĐ-CP ngày .../../2023)

Phụ lục II
TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ MỞ, NÂNG CẤP CỬA KHẨU 

(Kèm theo Nghị định số        /2023/NĐ-CP  ngày      tháng      năm      của Chính phủ)

1. Tiêu chí chung

- Việc mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới phải được ghi nhận bằng một thảo thuận giữa Việt Nam và nước láng giềng;


- Đảm bảo diện tích xây dựng khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới tương xứng với từng loại hình cửa khẩu;


- Đảm bảo lưu lượng người xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu/năm tương xứng với từng loại hình cửa khẩu (đối với nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới);


- Có đường giao thông nối cửa khẩu với các tuyến đường bộ thuận lợi, có phân cấp kỹ thuật tương xứng với từng loại hình cửa khẩu căn cứ theo yêu cầu phân cấp kỹ thuật đường ô tô quy định tại Điểm 3.4.2, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054 : 2005. Cụ thể:

              Phân cấp kỹ thuật đường ô tô theo chức năng của đường và lưu lượng thiết kế

	Cấp thiết kế của đường
	Lưu lượng xe thiết kế(*)

	Chức năng của đường

	Cao tốc
	> 25.000
	Đường trục chính, thiết kế theo TCVN 5729 : 1997

	Cấp I
	> 15.000
	- Đường trục chính nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của đất nước.

- Quốc lộ.

	Cấp II
	> 6.000
	- Đường trục chính nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của đất nước.

- Quốc lộ.

	Cấp III
	> 3.000
	- Đường trục chính nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của đất nước, của địa phương.

- Quốc lộ, đường tỉnh.

	Cấp IV
	> 500
	- Đường nối các trung tâm của địa phương, các điểm lập hàng, các khu dân cư

- Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện.

	Cấp V
	> 200
	- Đường phục vụ giao thông địa phương. 

- Đường tỉnh, đường huyện, đường xã.

	Cấp VI
	< 200
	- Đường huyện, đường xã.

	(*) Trị số lưu lượng này chỉ để tham khảo. Chọn cấp hạng đường nên căn cứ vào chức năng của đường và theo địa hình. 


2. Tiêu chí cụ thể đối với các loại hình cửa khẩu, lối mở biên giới

a. Cửa khẩu quốc tế
- Đảm bảo phạm vi khu vực cửa khẩu có diện tích nhỏ nhất khoảng 10 ha;
- Có đường giao thông thuận lợi từ cấp II trở lên kết nối cửa khẩu với các trục, tuyến đường bộ chính khác.
- Có lưu lượng người xuất nhập cảnh/năm đạt từ.... lượt; kim ngạch xuất nhập khẩu/năm đạt từ....USD.

b. Cửa khẩu chính

- Đảm bảo phạm vi khu vực cửa khẩu có diện tích nhỏ nhất khoảng 07 ha;

- Có đường giao thông thuận lợi từ cấp IV trở lên kết nối cửa khẩu với các trục, tuyến đường bộ chính khác.
- Có lưu lượng người xuất nhập cảnh/năm đạt từ.... lượt; kim ngạch xuất nhập khẩu/năm đạt từ....USD.

c. Cửa khẩu phụ

- Đảm bảo phạm vi khu vực cửa khẩu có diện tích nhỏ nhất khoảng 03 ha; 

- Có đường giao thông thuận lợi từ cấp VI trở lên kết nối cửa khẩu với các trục, tuyến đường bộ chính khác.
- Có lưu lượng người xuất nhập cảnh/năm đạt từ.... lượt; kim ngạch xuất nhập khẩu/năm đạt từ....USD.

d. Đối với mở lối mở biên giới

- Đạt được đồng thuận giữa hai địa phương biên giới và phê duyệt của Trung ương hai nước.

- Có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, dễ kiểm soát và giao lưu thuận tiện.

- Đường giao thông kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng của tỉnh.

- Diện tích xây dựng tối thiểu khoảng 3ha. 

- Triển vọng hàng hóa, vật phẩm của cư dân trao đổi qua lối mở phù hợp với nhu cầu của xã (phường, thị trấn) hai bên biên giới.

- Có điều kiện hạ tầng thuận lợi (mặt bằng, giao thông, nước,…) và nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.


   Bộ tiêu chí cho từng loại hình cửa khẩu, lối mở biên giới

	TT
	TÊN TIÊU CHÍ
	CHỈ TIÊU CỤ THỂ

	
	
	Ck quốc tế
	Ck chính
	Ck phụ
	Lối mở

	1
	Cơ sở hạ tầng
	

	1.1
	Tổng thể mặt bằng
	10 ha
	07 ha
	03 ha
	

	1.2
	Hệ thống kho bãi
	X
	X
	X
	

	1.2.1
	Bãi đỗ phương tiện
	X
	X
	X
	

	1.2.2.
	Kho bãi hàng hóa
	X
	X
	X
	

	1.2.3
	Khu thương mại, dịch vụ cửa khẩu
	X
	
	
	

	1.3
	Hệ thống giao thông
	

	1.3.1
	Đường giao thông kết nối cửa khẩu với nội địa
	Đường cấp II
	Đường cấp IV
	Đường cấp VI
	

	1.3.2
	Đường giao thông kết nối với cửa khẩu bên kia biên giới
	Đường cấp II
	Đường cấp IV
	Đường cấp VI
	

	1.3.3
	Đường giao thông trong khu vực cửa khẩu
	
	
	
	

	1.4
	Hệ thống công trình phục vụ kiểm tra, kiểm soát
	

	1.4.1
	Biển báo khu vực cửa khẩu
	X
	X
	X
	

	1.4.2
	Nhà kiểm soát liên hợp
	X
	X
	X
	

	1.4.3
	Hệ thống Barie; bốt kiểm soát
	X
	X
	X
	

	1.4.4
	Khu vực cách ly y tế
	X
	X
	X
	

	1.5
	Hạ tầng kỹ thuật
	

	1.5.1
	Hệ thống chiếu sang
	X
	X
	X
	

	1.5.2
	Hệ thống cấp thoát nước
	X
	X
	X
	

	1.5.3
	Hệ thống phòng chống cháy nổ
	X
	X
	X
	

	1.6
	Sân nghi lễ hoặc quảng trường
	X
	
	
	

	2
	Cảnh quan môi trường
	

	2.1
	Nhà vệ sinh công cộng
	X
	X
	X
	

	2.2
	Đường dạo, vườn cây, hành lang cây xanh, hè đi bộ
	X
	
	
	

	3
	Nhân lực
	Căn cứ vào nhu cầu của các bộ, ngành có lực lượng đứng chân tại cửa khẩu.

	3.1
	Biên phòng
	

	3.2
	Hải quan
	

	3.3
	Kiểm dịch (Y Tế, Động vật, Thực vật)
	

	3.4
	Lực lượng khác
	

	4
	Lưu lượng xuất nhập cảnh; kim ngạch xuất nhập khẩu
	

	4.1.
	Lưu lượng xuất nhập cảnh/năm (đơn vị tính: Số lượt người)
	

	4.1.1
	Tuyến Việt Nam - Trung Quốc 
	
	
	
	

	4.1.2
	Tuyến Việt Nam - Lào
	
	
	
	

	4.1.3
	Tuyến Việt Nam - Campuhia
	
	
	
	

	4.2.
	Kim ngạch xuất nhập khẩu/năm (đơn vị tính: USD)


	

	4.2.1
	Tuyến Việt Nam - Trung Quốc 
	
	
	
	

	4.2.2
	Tuyến Việt Nam - Lào
	
	
	
	

	4.2.3
	Tuyến Việt Nam - Campuhia
	
	
	
	


( Đối với tiêu chí về lưu lượng xuất nhập cảnh; kim ngạch xuất nhập khẩu: Đề nghị các Bộ, ngành chức năng và các địa phương nghiên cứu, cho ý kiến về định lượng cụ thể của nhóm tiêu chí này, để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động cửa khẩu của từng tỉnh và từng tuyến biên giới). 







DỰ THẢO 2








� 	Lưu lượng xe thiết kế là số xe con được quy đổi thông qua một mặt cắt trong một đơn vị thời gian, tính cho năm tương lai.





